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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY BỊ BUỘC THÔI HỌC  

DO KHÔNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRONG HAI HỌC KỲ LIÊN TIẾP 

(Theo Quyết định số: 2877 /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

1 31181024291 Phạm Bùi Duy Uyên 13/11/2000 DH46IBC08 
 

2 31191020517 Lê Minh Thư 02/09/2001 DH46MR004 
 

3 31191021179 Huỳnh Thị Đoan Mẩn 15/08/2001 DH45KO001 
 

4 31191023093 Trương Nhật Bá 15/04/2001 DH46AE001 
 

5 31191023571 Võ Kiều My 11/05/2001 DH46ER001 
 

6 31191026080 Nguyễn Kim Tiểu Ngọc 11/06/2001 DH47FB015 
 

7 31201020083 Nguyễn Khả Nhi 14/01/2002 DH46AV002 
 

8 31201020250 Nguyễn Thị Hương Giang 25/05/2002 DH46AB001 
 

9 31201020261 Trần Quốc Hảo 11/02/2002 DH47AR001 
 

10 31201020326 Trương Quốc Hoàng 02/03/2002 DH46KNC02 
 

11 31201020567 Huỳnh Nhật Nam 29/06/2002 DH46AS001 
 

12 31201020825 Lâm Vị Hiểu Quân 27/09/2002 DH46MRC01 
 

13 31201020975 Nguyễn Quang Duy 30/12/2002 DH48BA008 
 

14 31201021116 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/10/2002 DH46KS001 
 

15 31201022205 Lê Đinh Ngọc Viễn Đông 03/01/2002 DH46LH001 
 

16 31201022401 Võ Tấn Lộc 15/04/2002 DH46FR001 
 

17 31201022627 Huỳnh Tấn Quyền 09/02/2002 DH46TT001 
 

18 31201022978 Lê Văn Nhật Tân 17/01/2002 DH46IN001 
 

19 31201023630 Đào Thị Thu Trinh 11/06/2002 DH46KN008 
 

20 31201023806 Huỳnh Thị Trúc 11/11/2002 DH46ADC08 
 

21 31201024000 Huỳnh Xuân Mai 02/09/2002 DH47NHC01 
 

22 31201024440 Nguyễn Tất Thành 12/06/2002 DH46ST001 
 

23 31201024534 Tô Hữu Bằng 25/05/2002 DH46LM001 
 

24 31201027282 Nguyễn Thùy Yến Trang 12/06/2001 DH46AE001 
 

25 31201028899 Trần Quỳnh Như 22/02/2002 DH46ISB07 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

26 31211020367 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 08/05/2003 DH47TO001 
 

27 31211020768 Trần Thị Thanh Thảo 14/04/2003 DH47MR001 
 

28 31211020783 Trần Phương Minh 12/01/2003 DH47SC002 
 



2 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

29 31211020853 Hoàng Ngọc Trí 08/01/2003 DH47RE002 
 

30 31211021587 Lê Hoàng Minh Thư 10/07/2003 DH47FNC08 
 

31 31211021637 Đinh Ngọc Huyền 13/06/2003 DH47FNC09 
 

32 31211021791 Nguyễn Phạm Huy Hoàng 22/10/2003 DH47KN005 
 

33 31211022082 Nguyễn Hồng Uyên Vy 18/10/2003 DH47MAR01 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

34 31211022224 Lê Xuân Trường 06/02/2003 DH47IBU05 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

35 31211022345 Võ Thị Huyền Linh 25/07/2003 DH47KO001 
 

36 31211022513 Hồ Viết Minh Tiến 20/06/2003 DH47HQ002 
 

37 31211022759 Trần Thị Sương 29/04/2003 DH47ADC07 
 

38 31211022792 Trần Thị Quỳnh Như 25/04/2003 DH47RE002 
 

39 31211023019 Trịnh Nữ Mai Phương 05/02/2003 DH47LK001 
 

40 31211023629 Trịnh Quang Huy 16/12/2003 DH47IBU03 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

41 31211023859 Hứa Huệ Tiên 24/09/2003 DH47AD002 
 

42 31211023997 Lâm Thụy Thùy Dương 25/02/2003 DH47ADC05 
 

43 31211024126 Trần Thị Út 30/06/2003 DH47AC012 
 

44 31211024219 Dương Thị Huệ 18/08/2003 DH47CR001 
 

45 31211024243 Trần Thị Ngọc Mai 26/08/2003 DH47LKC01 
 

46 31211024603 Tạ Thị Thu Hiền 01/12/2003 DH48LH002 
 

47 31211024611 Trương Trọng Hiếu 03/12/2003 DH47KE001 
 

48 31211024795 Lê Thị Mỹ Hảo 08/06/2003 DH47TO003 
 

49 31211024834 Phan Ngọc Bảo Trân 05/05/2003 DH47MAN01 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

50 31211025247 Nguyễn Tiến Danh 04/05/2003 DH47FNC08 
 

51 31211025535 La Tuyết Minh 15/09/2003 DH47RE002 
 

52 31211026662 Lê Thị Xuân Dung 14/01/2003 DH47MR001 
 

53 31211026920 Ngô Hà Kim Ngân 08/10/2003 DH47AE001 
 

54 31211027166 Hoàng Hồ Gia Thuận 09/04/2003 DH47DS002 
 

55 31211027205 Trần Lê Nhựt Tân 20/06/2003 DH47EM002 
 

56 31211027583 Đoàn Trần Phú Hưng 19/07/2003 DH47SE002 
 

57 31211027886 Võ Huỳnh Anh Thư 25/08/2003 DH47SC002 
 

58 31211027891 Nguyễn Quốc Minh Trí 04/06/2003 DH47SC002 
 

59 31211028030 Nguyễn Ngọc Quang Anh 24/09/2003 DH47CR001 
 

60 31211028190 Đặng Thanh Trúc 25/11/2003 DH47DV002 
 

61 31211028409 Nguyễn Thanh Trúc 12/09/2003 DH47SK002 
 

62 31221020218 Trương Tường Hạo 07/09/2004 DH48TE001 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

63 31221020788 Nguyễn Mai Thanh Trúc 05/01/2004 DH48IBU01 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

64 31221020899 Phạm Minh Quân 08/02/2004 DH48KQ001 
 

65 31221021020 Nguyễn Hồ Huyền Ngọc 13/04/2004 DH48MR001 
 

66 31221021185 Nguyễn Hòa Bình 06/09/2004 DH48RE001 
 

67 31221021198 Lê Trần Thụy Khê 14/11/2004 DH48FNC02 
 

68 31221021264 Trịnh Thúy Hiền 14/01/2004 DH48FNC02 
 

69 31221021423 Tiết Đình Uyển Nhi 12/12/2004 DH48AUC02 
 

70 31221021570 Trần Bảo Hoàng Long 01/01/2004 DH48KM001 
 

71 31221021606 Trần Nguyễn Xuân Quỳnh 02/04/2004 DH48HM001 
 

72 31221021615 Nguyễn Việt Thi 29/11/2004 DH48KQ001 
 

73 31221021961 Ngô Tường Khánh Vy 23/08/2004 DH48FNC05 
 

74 31221022963 Bùi Trần Quang Vinh 10/05/2004 DH48ADC06 
 

75 31221022966 Nguyễn Thị Thiên Kim 08/09/2004 DH48TK001 
 

76 31221023058 Trần Bảo Toàn 07/04/2004 DH48DS001 
 

77 31221023272 Nguyễn Gia Bảo 22/12/2004 DH48IBU04 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

78 31221023493 Nguyễn Phạm Thanh Bình 01/10/2004 DH48AU001 
 

79 31221023733 Phan Hồ An Xuân 16/09/2004 DH48DV001 
 

80 31221024009 Đỗ Văn Linh 26/04/2004 DH48KE001 
 

81 31221025068 Võ Thị Thùy Dung 15/01/2004 DH48DT001 
 

82 31221026776 Lê Nguyễn Gia Hân 03/06/2004 DH48IN001 
 

83 31221027014 Giáp Nguyễn Hải Dương 16/11/2004 DH48BA005 
 

84 33191025158 Vũ Thùy Dung 02/11/1996 VB23.1MR01 
 

85 33201020298 Lâm Đức Toàn 30/04/1995 VB23.1MR01 
 

86 33201020329 Đỗ Ngọc Minh Sơn 20/03/1995 VB23.1LA01 
 

87 33201020439 Cao Duy Tùng 14/09/1996 VB23.2FN02 
 

88 33201020443 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/04/1992 VB23.2MR01 
 

89 33201020548 Hoàng Anh 17/06/1997 VB23.1MR01 
 

90 33201020551 Đinh Phan Vinh 28/06/1996 VB23.1FN01 
 

91 33201020565 Lê Ngọc Xuân 27/02/1996 VB23.1KN01 
 

92 33201025033 Phạm Hồng Ngọc 24/09/1993 VB23.2FN01 
 

93 33201025058 Văn Hoài Bảo 02/01/1992 VB23.2FN01 
 

94 33201025091 Lê Thị Bích Trâm 12/10/1994 VB23.2LA02 
 

95 33201025157 Đinh Thị Hồng Châu 27/02/1989 VB23.2KN01 
 

96 33201025193 Đào Quang Vinh 10/03/1995 VB23.2LA02 
 

97 33201025214 Võ Hồ Huế 15/02/1997 VB23.2FN01 
 

98 33201025300 Lê Thanh Tân 23/08/1996 VB23.2LA02 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

99 33201025361 Nguyễn Thị Diệu Hiền 31/03/1997 VB24.1AD01 
 

100 33201025370 Hoàng Anh Vũ 14/04/1991 VB23.2FN02 
 

101 33201025380 Nguyễn Châu Toàn 03/08/1996 VB23.2FN02 
 

102 33201025418 Lê Minh Trân 04/02/1997 VB23.2KN01 
 

103 33201025419 Trần Tấn Tài 12/05/1993 VB23.2MR01 
 

104 33201025423 Đào Hà Vy 02/02/1998 VB23.2KN01 
 

105 33201025433 Phạm Hồ Ngọc Thảo 20/05/1997 VB23.2NS01 
 

106 33201025452 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/03/1992 VB23.2LA01 
 

107 33201025460 Dương Ngọc Bảo Khoa 05/06/1996 VB24.1IB01 
 

108 33201029003 Giáp Thị Bảo Yến 15/12/1990 VB23.2AD01 
 

109 33201029007 Nguyễn Thị Hồng Thủy 04/12/1992 VB23.2AV01 
 

110 33211020009 Phan Huỳnh Tuấn Khoa 15/11/1988 VB24.2HR01 
 

111 33211020045 Nguyễn Anh Tuấn 17/06/1988 VB24.1LA02 
 

112 33211020058 Nguyễn Minh Huyền 02/01/1988 VB24.1LA01 
 

113 33211020064 Bùi Văn Cường 27/01/1976 VB24.1LA02 
 

114 33211020163 Trình Chí Bửu 13/12/1996 VB24.1FN02 
 

115 33211020165 Lê Ái Vân 16/07/1998 VB24.1AD01 
 

116 33211020173 Nguyễn Anh Tuấn 19/07/1989 VB24.1LA01 
 

117 33211020174 Huỳnh Đỗ Phương Anh 28/06/1982 VB24.1FN01 
 

118 33211020197 Đặng Thị Hồng Hạnh 02/04/1993 VB24.1LA01 
 

119 33211020201 Võ Đức An 01/10/1987 VB24.1LA01 
 

120 33211020209 Nguyễn Phúc Hưng 01/11/1987 VB24.1FN02 
 

121 33211020225 Trần Thị Mỹ Lộc 10/09/1995 VB24.1AD01 
 

122 33211020249 Nguyễn Thảo Ty Ga 05/11/1991 VB24.1LA01 
 

123 33211020256 Nguyễn Huỳnh Tố Quyên 21/08/1998 VB24.1MR01 
 

124 33211020291 Trần Lê Trọng Hiếu 14/10/1994 VB24.1LA01 
 

125 33211020318 Điền Chiêu Tài 16/08/1987 VB24.1FT01 
 

126 33211020338 Trần Kim Nguyên 24/08/1997 VB24.1FT01 
 

127 33211020339 Nguyễn Thị Thanh Hà 24/02/1997 VB24.1KN01 
 

128 33211020340 Bùi Thị Mỹ Duyên 23/03/1995 VB24.1AV01 
 

129 33211020348 Phan Thị Ái Thi 12/05/1995 VB24.1IB01 
 

130 33211020374 Lê Đức Tuệ Trung 29/08/1995 VB24.1NH01 
 

131 33211020376 Trần Quốc Hiền 27/08/1994 VB24.1FN01 
 

132 33211020396 Lưu Hoài Đức 20/06/1996 VB24.1NH01 
 

133 33211020404 Nguyễn Ngọc Tuyền 19/04/1992 VB24.2EE01 
 

134 33211020418 Cao Thị Thanh Thảo 21/11/1985 VB24.1FN02 
 

135 33211020419 Đinh Thị Diểm Trinh 19/08/1993 VB24.1FN02 
 

136 33211020423 Trương Đình Thức 03/01/1994 VB24.1FN01 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

137 33211020425 Dương Công Bình 13/07/1997 VB24.1AD01 
 

138 33211020447 Hoàng Sỹ Quyết 10/11/1981 VB24.2FN02 
 

139 33211020470 Hồ Nhật An 01/05/1997 VB24.1LA02 
 

140 33211020513 Phan Thị Bé Sáu 21/04/1997 VB24.1NH01 
 

141 33211021002 Nguyễn Ngọc Mai 09/07/1986 VB24.2KN02 
 

142 33211025038 Nguyễn Huy Hoàng 26/09/1993 VB24.2FN01 
 

143 33211025043 Trần Thị Hưởng 23/07/1996 VB24.2KN01 
 

144 33211025060 Huỳnh Huy Hoàng 11/07/1977 VB24.2AD01 
 

145 33211025069 Nguyễn Phương Thảo 24/06/1993 VB24.2KN01 
 

146 33211025070 Phạm Hồng Vân 14/04/1994 VB24.2KN01 
 

147 33211025072 Bùi Tấn Đủ 23/06/1991 VB24.2EE01 
 

148 33211025085 Phan Trường Đỉnh 24/11/1995 VB24.2EE01 
 

149 33211025091 Võ Ái Nhi 15/12/1996 VB24.2FN01 
 

150 33211025100 Lương Thị Kỳ Duyên 12/09/1993 VB24.2AD01 
 

151 33211025110 Nguyễn Trần Quốc Minh 12/11/1997 VB24.2AD01 
 

152 33211025114 Võ Văn Hưng 16/07/1985 VB24.2FN01 
 

153 33211025124 Nguyễn Như Hảo 27/03/1996 VB24.2LK02 
 

154 33211025137 Phan Bình Mỹ Duyên 17/09/1998 VB24.2HR01 
 

155 33211025145 Phạm Thị Diệu Anh 08/12/1990 VB24.2KN02 
 

156 33211025148 Nguyễn Thị Thuận 08/02/1988 VB24.2EE01 
 

157 33211025149 Phạm Ngọc Khánh Hà 05/01/1996 VB24.2NH01 
 

158 33211025165 Bùi Thị Cẩm Lành 19/09/1990 VB24.2FN01 
 

159 33211025168 Phạm Thị Anh Thơ 29/01/1988 VB24.2AV01 
 

160 33211025191 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/10/1995 VB24.2KN02 
 

161 33211025194 Nguyễn Hửu Ngọc 19/10/1990 VB24.2AV01 
 

162 33211025220 Nguyễn Hoàng Minh 13/10/1988 VB24.2LK01 
 

163 33211025243 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/05/1998 VB24.2KN01 
 

164 33211025268 Đinh Thanh Trường 15/02/1998 VB24.2EE01 
 

165 33211025270 Nguyễn Tô Châu 06/07/1975 VB24.2AD01 
 

166 33211025275 Trần Thoại Ngọc 02/06/1980 VB24.2AV01 
 

167 33211025278 Ngô Minh Nhựt Mỹ 07/07/1997 VB24.2AD01 
 

168 33211025286 Nguyễn Đại Lượng 15/01/1992 VB24.2KN01 
 

169 33211025323 Trần Văn Quý 03/03/1986 VB24.2LK01 
 

170 33211025372 Triệu Mỹ Duyên 24/05/1996 VB24.2FN01 
 

171 33211025389 Trần Tuyết Minh 08/01/1999 VB24.2KM01 
 

172 33211025436 Hoàng Thị Hà 20/08/1999 VB24.2KN02 
 

173 33211025462 Nguyễn Thụy Nghiêm 01/08/1985 VB24.2KN01 
 

174 33211025483 Nguyễn Phương Anh 22/07/1991 VB24.2KN01 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

175 33211025488 Nguyễn Văn Quí 01/04/1974 VB24.2FN01 
 

176 33211025489 Lê Thị Thùy Trang 27/09/1995 VB24.2KN01 
 

177 33211025496 Nguyễn Thế Vinh 04/08/1992 VB24.2VA01 
 

178 33211025497 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/12/1998 VB24.2AD01 
 

179 33211025503 Lê Quang Dũng 22/04/1994 VB24.2AD01 
 

180 33211025509 Phạm Lương Anh Tuấn 23/10/1997 VB24.2MR01 
 

181 33211025542 Phan Thị Minh Kiều 24/08/1994 VB24.2LK02 
 

182 33211025570 Phan Thị Thanh Nguyệt 15/07/1988 VB24.2NH01 
 

183 33211025571 Dương Khai Sạn 02/07/1995 VB24.2KN02 
 

184 33211025572 Ngô Gia Bảo 02/04/1991 VB24.2LK02 
 

185 33211025595 Lương Nguyễn Trúc Vi 15/12/1992 VB24.2FN02 
 

186 33211025606 Ngô Thị Thanh Thảo 01/12/1988 VB24.2FN02 
 

187 33211025614 Dương Thành Phương 26/11/1987 VB24.2FN02 
 

188 33211025619 Huỳnh Thành Long 07/12/1995 VB24.2FN02 
 

189 33211025620 Trần Thị Phương Thảo 24/10/1996 VB24.2FN02 
 

190 33211025627 Nông Thị Anh Thư 05/02/1990 VB24.2FN02 
 

191 33211029007 Phạm Hoàng Dung 27/03/1991 VB24.2KN01 
 

192 33211029008 Nguyễn Thị Thảo Trang 30/08/1995 VB24.2LK02 
 

193 33221020113 Lê Minh Đức 27/08/1998 VB25.1LK01 
 

194 33221020407 Nguyễn Thị Ngọc Hà 29/04/1990 VB25.1FN01 
 

195 33221020437 Nguyễn Hoàng Khuyên 12/12/1999 VB25.1NH01 
 

196 35211020064 Hoàng Y Việt 22/12/1990 LT26.1IB01 
 

197 35211020117 Trương Kim Chi 19/05/1994 LT26.1AD01 
 

198 35211020152 Nguyễn Thị Thúy Hiền 20/09/1999 LT26.1MR01 
 

199 35211020364 Trần Thị Thu Uyên 29/07/1999 LT26.1IB01 
 

200 35211020388 Dương Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/04/1998 LT26.1AD01 
 

201 35211020396 Nguyễn Thị Nhung 22/07/2000 LT26.1FT02 
 

202 35211020440 Nguyễn Thị My Sang 17/01/1997 LT26.1FT04 
 

203 35211020638 Trần Thị Ngọc Châu 15/11/1997 LT26.1KN02 
 

204 35211022003 Huỳnh Xuân Yến 30/04/1997 LT26.1KN03 
 

205 35211025043 Bùi Thị Hồng Vân 28/08/1992 LT26.2KN01 
 

206 35211025049 Mai Anh Sang 12/04/1996 LT26.2AD01 
 

207 35211025113 Phạm Bích Thủy 11/07/1982 LT26.2KN01 
 

208 35211025224 Nguyễn Thị Hồng Loan 10/08/2000 LT26.2KN01 
 

209 35211025392 Bùi Thị Mỹ Duyên 02/08/1999 LT26.2KN01 
 

210 35211025546 Nguyễn Thị Mai 09/10/2000 LT26.2KN01 
 

211 35221020196 Mai Thị Anh Thy 13/07/1999 LT27.1KN02 
 

212 35221020660 Phạm Thị Lệ Thu 26/01/2000 LT27.1MR01 
 



7 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

213 35221020705 Thái Kiều Phụng 20/10/1998 LT27.1MR01 
 

214 35221020851 Nguyễn Mai Phương 27/04/2000 LT27.1MR02 
 

215 35221020854 Nguyễn Thị Trúc Mai 14/11/2000 LT27.1MR02 
 

216 35221020918 Nguyễn Như Quỳnh 16/03/1996 LT27.1KN04 
 

217 35221021361 Hồng Xuân Liên 27/09/1992 LT27.1IB03 
 

(Danh sách có 217 sinh viên)./. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
   

 

 

 

 

 

 TS. Bùi Quang Hùng 

Free Hand


